
KHOA  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngành Công nghệ thông tin

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1701040129 Phan Thị Nhung 31.01.1999 2C-17 Quá hạn nhập học sau bảo lưu

2 1701040113 Nguyễn Trọng Nam 16.07.1999 3C-17 Không đăng ký tín chỉ 2 HK

3 1701040173 Nguyễn Thị Trang 07.03.1999 3C-17 Quá hạn nhập học sau bảo lưu

4 1801040107 Văn Tiến Huy 08.10.2000 5C-17 Nghỉ học

5 1901040076 Trần Hoàng Hiệp 08.07.2001 2C-19 Nghỉ học

6 1901040088 Nguyễn Thị Bích Hồng 29.05.2001 8C-19 Nghỉ học

7 1901040171 Đỗ Hương Quỳnh 30.10.2001 8C-19 Không đăng ký tín chỉ 3 HK

8 2101040004 Trần Đức Minh 07.04.2003 1C-20 Nghỉ học

9 2001040080 Lương Minh Hoàng 16.12.2002 3C-20 Nghỉ học

10 2101040007 Nguyễn Thành Trung 16.08.2003 4C-21 Không đăng ký tín chỉ 2 HK

Ngành Công nghệ thông tin Chất lượng cao

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 2001140038 Bùi Đức Mạnh 28.08.2002 1C-20C Nghỉ học

2 2001140021 Nguyễn Thị Hà 05.07.2002 2C-20C Nghỉ học

KHOA TIẾNG ITALIA

Ngành Ngôn ngữ Italia

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1707090007 Nguyễn Ngọc Anh 09.08.1999 1I-17 Ko đăng kí tín chỉ

2 1707090017 Đào Ngọc Ánh 04.03.1999 2I-17 Quá thời hạn bảo lưu

3 1807090016 Vũ Đức Anh 28.09.1999 1I-18 Ko đăng kí tín chỉ

4 1907090082 Nguyễn Vân Phước 17.02.2001 3I-19 Ko đăng kí tín chỉ

5 2007090003 Đỗ Quỳnh Anh 03.01.2002 3I-20 Ko đăng kí tín chỉ

6 2007090023 Nguyễn Thị Thu Hiền 08.10.2002 1I-20 Ko đăng kí tín chỉ

7 2007090028 Hoàng Mỹ Huyền 27.01.2002 1I-20 Ko đăng kí tín chỉ

8 2007090034 Dương Duy Khải 07.09.2002 1I-20 Ko nhập học

9 2007090050 Nguyễn Đặng Trà My 11.09.2002 1I-20 Quá thời hạn bảo lưu

10 2007090053 Phan Thị Nhung 08.08.2002 3I-20 Ko đăng kí tín chỉ
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11 2007090055 Vũ Đình Phong 22.08.2002 1I-20 Quá thời hạn bảo lưu

12 2007090058 Đỗ Quyên 30.12.2002 1I-20 Quá thời hạn bảo lưu

13 2007090068 Nguyễn Mai Trang 03.11.2002 1I-20 Quá thời hạn bảo lưu

14 2007090071 Nguyễn Thị Trang 10.12.2002 3I-20 Ko đăng kí tín chỉ

15 2007090075 Nguyễn Chí Trung 04.08.2002 3I-20 Ko đăng kí tín chỉ

Ngành Ngôn ngữ Italia Chất lượng cao

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1907190001 Lê Thị Hiền Anh 11.03.2001 1I-19C
Ko đăng kí tín chỉ
(Nghỉ học ko lí do)

2 1907190011 Nguyễn Trọng Hoàng 07.05.2001 1I-19C
Ko đăng kí tín chỉ
(Nghỉ học ko lí do)

3 2007190009 Nguyễn Thị Thục Anh 20.08.2002 1I-20C Quá thời hạn bảo lưu

4 2007190019 Nguyễn Chí Đạt 07.12.2002 1I-20C Quá thời hạn bảo lưu

5 2007190024 Nguyễn Thị Hằng 15.10.2002 1I-20C Quá thời hạn bảo lưu

6 2007190033 Đới Thùy Linh 17.09.2002 1I-20C Quá thời hạn bảo lưu

7 2007190067 Lê Thị Thu Trang 06.01.2002 1I-20C
Ko đăng kí tín chỉ
(Nghỉ học ko lí do)

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 2004040045 Đỗ Thành Hưng 15.06.2002 2TC-21 Không đăng ký tín chỉ

Ngành Ngôn ngữ Pháp

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 2007030047 Nguyễn Tùng Khánh 12.03.2002 2P-20 TBC tích lũy dưới 1.6

2 2107030074 Nguyễn Mai Phương 03.04.2003 2P-21 Số TC không đạt lớn hơn 50%

KHOA TIẾNG NHẬT

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1907060082 Trần Thị Ngọc Lệ 07.04.2000 2NB-19
Không đăng ký tín chỉ, số lần 

cảnh báo >2

2 1907060123 Nguyễn Thị Thúy Ngần 04.06.2001 1NB-19
Không đăng ký tín chỉ, số lần 

cảnh báo >2

3 2007060129 Nguyễn Thị Bích Ngọc 18.05.2002 4NB-20
Không đăng ký tín chỉ, số lần 

cảnh báo >2

4 2007060153 Hoàng Ngọc Quyến 10.10.2001 3NB-20
Không đăng ký tín chỉ, số lần 

cảnh báo >2

KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1807040016 Nguyễn Hồng Anh 02.01.2000 1T-18 Đã bị cảnh báo học tập 2 lần

2 2107040065 Vì Thị Bích Hồng 22.01.2003 5T-21 Đã bị cảnh báo học tập 2 lần

KHOA TIẾNG ĐỨC
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STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 2007050013 Phan Thị Phương Anh 27.12.2002 3Đ-20 Bỏ học

2 2007050055 Hồ Thị Hòa 14.09.2002 4Đ-20 Bỏ học

3 2107050031 Nguyễn Ngọc Hà 12.10.2003 1Đ-21 Bỏ học

4 2007050010 Nguyễn Phương Anh Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

5 2007050035 Nguyễn Hồng Giang Bảo Lưu 3Đ-20 Không nhập học

6 2007050059 Lê Việt Hùng Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

7 2007050066 Phạm Bảo Khanh Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

8 2007050088 Trần Ngọc Minh Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

9 2007050090 Nguyễn Hà My Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

10 2007050103 Nguyễn Thị Bích Ngọc Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

11 2007050113 Mai Thị Phương Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

12 2007050127 Chu Thị Minh Tâm Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

13 2007050128 Trần Mỹ Tâm Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

14 2007050133 Hoàng Lê Thu Thảo Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

15 2007050140 Nguyễn Thị Thùy Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

16 2007050151 Đào Phương Uyên Bảo Lưu 1Đ-20 Không nhập học

17 2007050154 Phan Thị Hoàng Yến Bảo Lưu 5Đ-20 Không nhập học

STT Mã SV Họ Và  Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 2007100010 Nguyễn Khánh Chi 07.11.2002 2B-20
Ko đăng ký học phần, cảnh 

báo quá 2 lần

2 2007100043 Vũ Thị Bích Ngọc 07.04.2002 1B-20
Ko đăng ký học phần, cảnh 

báo quá 2 lần

3 2007100044 Tạ Hoàng Đức Nhật 08.12.2002 2B-20
Ko đăng ký học phần, cảnh 

báo quá 2 lần

4 2107100044 Trịnh Thị Kim Ngân 08.06.2003 1B-21
Ko đăng ký học phần, cảnh 

báo quá 2 lần

5 1707100054 Trịnh Phương Thảo 24.04.1999 2B-17 Quá hạn bảo lưu

6 2007100002
Nguyễn Hoàng Phương 
Anh

13.07.2002 1B-20 Ko nhập học

7 2007100008 Chu Thị Ngọc Ánh 19.03.2002 1B-20 Ko nhập học

8 2007100012 Trần Hải Đăng 29.01.2002 1B-20 Ko nhập học

9 2007100038 Nguyễn Tiến Nam 14.09.2002 1B-20 Ko nhập học

10 2007100040 Trần Phương Nghi 23.08.2001 1B-20 Ko nhập học

11 2007100053 Trần Minh Tâm 18.04.2002 1B-20 Ko nhập học

12 2007100062 Nguyễn Thu Trang 05.04.2002 1B-20 Ko nhập học

KHOA TIẾNG BỒ ĐÀO NHA
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13 2007100065 Nguyễn Đình Vương 19.12.2002 1B-20 Ko nhập học

STT Mã SV Họ và  Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1707020009 Nguyễn Thị Vân Anh 13.07.1998 4N-17 Đã nghỉ học

2 1707020016 Vũ Thị Phương Anh 06.06.1999 2N-17 Đã nghỉ học

3 1907020012 Nguyễn Thị Lan Anh 08.02.2001 2N-19 thôi học 

4 1907020054 Phạm Thị Hằng 10.10.2001 4N-19 thôi học 

5 1907020093 Nguyễn Vũ Diệu Linh 05.02.2001 4N-19 thôi học 

6 1907020094 Phạm Ngọc Linh 26.04.2001 1N-19 thôi học 

7 1907020115 Đặng Hương Nhi 22.02.2001 1N-19 thôi học 

8 2007020065 Nguyễn Thị Thu Huyền 18.09.2002 5N-20 Nghỉ học

9 2007020108 Đặng Thị Huyền Nhung 04.12.2002 2N-20 Nghỉ học

10 2007020124 Nguyễn Anh Quân 15.01.2002 3N-20 Nghỉ học

11 2007020128 Trần Thúy Quỳnh 26.09.2002 5N-20 Đã đi du học

12 2007020145 Ngô Thị Quỳnh Trang 20.03.2002 1N-20 Nghỉ học

13 2107020020 Đỗ Ngọc Ánh 12.09.2003 4N-21 Đã đi du học

14 2107020035 Lê Thị Phương Dung 27.06.2003 2N-21 Nghỉ học 

15 2107020039
Nguyễn Phạm Thùy 
Dương

26.01.2003 5N-21 Đã nghỉ học 

16 2107020131 Lê Phương Thanh 23.05.2003 4N-21 Nghỉ học

17 2107020160 Hoàng Thị Quỳnh Trang 12.06.2003 5N-21 nghỉ học

18 2107020170 Đỗ Thanh Tú 27.04.2003 5N-21 Nghỉ học 

19 2207020112 Nguyễn Như Quỳnh 15.01.2004 2N-22 thôi học

20 1807020017 Trần Thùy Chi 24.09.2000 4N-18 Quá hạn thời hạn bảo lưu

21 2007020008 Lý Ngọc Anh 02.11.2002 1N-20 Không nhập học

22 2007020011 Nguyễn Lâm Anh 05.04.2002 1N-20 Không nhập học

23 2007020013
Nguyễn Phương Thảo 
Anh

22.01.2002 1N-20 Không nhập học

24 2007020016 Nguyễn Tuyết Anh 28.08.2002 1N-20 Không nhập học

25 2007020024 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01.07.2002 1N-20 Không nhập học

26 2007020028 Nguyễn Hà Chi 28.02.2002 1N-20 Không nhập học

27 2007020038 Hoàng Việt Dũng 03.11.2002 1N-20 Không nhập học

28 2007020039 Trần Thùy Dương 13.02.2002 1N-20 Không nhập học

29 2007020047 Lê Thị Thanh Hà 03.02.2002 1N-20 Không nhập học

30 2007020049 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 01.05.2002 1N-20 Không nhập học

31 2007020062 Trần Thu Hường 28.06.2002 1N-20 Không nhập học

KHOA TIẾNG NGA
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32 2007020068 Lương Minh Khánh 20.08.2002 1N-20 Không nhập học

33 2007020069 Trần Văn Khánh 03.08.2002 1N-20 Không nhập học

34 2007020082 Lê Hồng Lụa 05.08.2002 1N-20 Không nhập học

35 2007020094 Đinh Thanh Ngân 07.04.2002 1N-20 Không nhập học

36 2007020096 Nguyễn Thu Ngân 30.06.2002 1N-20 Không nhập học

37 2007020097 Phạm Thị Kim Ngân 12.10.2002 1N-20 Không nhập học

38 2007020103 Nguyễn Thu Ngọc 16.04.2002 1N-20 Không nhập học

39 2007020106 Ngô Thị Thanh Nhàn 12.03.2002 1N-20 Không nhập học

40 2007020107 Trần Thị Yến Nhi 14.01.2002 1N-20 Không nhập học

41 2007020113 Ma Trang Nhung 20.05.2002 1N-20 Không nhập học

42 2007020129 Nguyễn Viết Sơn 25.11.2002 1N-20 Không nhập học

43 2007020134 Lê Thị Phương Thảo 11.04.2002 1N-20 Không nhập học

44 2007020141 Cao Thị Thu Thủy 26.10.2001 1N-20 Không nhập học

45 2007020148 Trần Quỳnh Trang 22.08.2002 1N-20 Không nhập học

46 2007020156 Lê Văn Tùng 08.01.2002 1N-20 Không nhập học

47 2007020163 Nguyễn Xuân Yến 15.03.2001 1N-20 Không nhập học

KHOA TIẾNG NHẬT - VLVH

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 2437060017 Nguyễn Lan Hương 01.04.1993 1TCNB-24 tự ý bỏ học 

2 2537060012 Ngô Văn Giang 31.10.2000 1TCNB-24 tự ý bỏ học 

3 2237060051 Nguyễn Mạnh Quân 12.12.1998 1TCNB-24 tự ý bỏ học 

4 2537060053 Nguyễn Quang Tùng 24.11.1994 1TCNB-24 tự ý bỏ học 

5 2837060053 Lê Thị Phương 20.10.2000 1TCNB-28 tự ý bỏ học 

6 2837060067 Nguyễn Minh Thư 25.04.2002 1TCNB-28 tự ý bỏ học 

7 2837060022 Hoàng Công Hậu 19.09.1994 1TCNB-27 tự ý bỏ học 

8 2837060035 Lê Đăng Linh 01.10.1994 1TCNB-27 tự ý bỏ học 

9 2537060050 Vũ Ngọc Trâm 10.09.1992 1TCNB-25 tự ý bỏ học 

10 2637060072 Lưu Hữu Phúc 23.06.1990 1TCNB-25 tự ý bỏ học 

11 2637060030 Trần Thị Thu Hiền 10.02.2000 1TCNB-26 tự ý bỏ học 

12 2837060006 Hoàng Thị Quỳnh Anh 31.12.2002 1TCNB-28 tự ý bỏ học 

KHOA TIẾNG ANH - VLVH

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 3337010019 Phạm Thuý Hà 01.05.1996 1TCA-33 tự ý bỏ học 

2 3337010028 Ngô Đức Hiếu 26.05.2003 1TCA-33 tự ý bỏ học 
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3 3337010101 Nguyễn Thị Xuyên 11.09.1998 1TCA-33 tự ý bỏ học 

4 3337010071 Thân Ái Phương 01.10.2002 1TCA-33 tự ý bỏ học 

5 3237010004 Trần Ngọc Bích 24.02.1990 1TCA-32 tự ý bỏ học 

6 3337010060 Nguyễn Đức Nghĩa 16.07.1999 1TCA-32 tự ý bỏ học 

7 3137010096 Bùi Thái Trọng 04.08.1978 1TCA-31 tự ý bỏ học 

8 3137010058 Nguyễn Bá Minh 02.12.2002 1TCA-31 tự ý bỏ học 

9 3137010012 Lê Thị Như Bích 04.05.1996 1TCA-31 tự ý bỏ học 

10 3137010101 Nguyễn Đức Việt 02.12.1999 1TCA-31 tự ý bỏ học 

11 3137010049 Lê Thế Linh 03.11.1986 1TCA-31 tự ý bỏ học 

12 3137010074 Trương Đức Quân 20.01.2002 1TCA-31 tự ý bỏ học 

13 3137010075 Đào Ngọc Sinh 02.10.2001 1TCA-31 tự ý bỏ học 

14 3137010046 Nguyễn Thái Lâm 13.08.1992 1TCA-31 tự ý bỏ học 

15 3137010005 Mai Đình Đức Anh 11.08.2002 1TCA-31 tự ý bỏ học 

16 3137010091 Nguyễn Hưng Toàn 18.11.1983 1TCA-31 tự ý bỏ học 

17 3037010022 Nguyễn Thị Hoàng Lan 04.09.1995 1TCA-30 tự ý bỏ học 

18 3037010062 Nguyễn Tuấn Hùng 05.10.1996 1TCA-30 tự ý bỏ học 

19 3037010044 Nguyễn Duy Thành 24.07.2000 1TCA-30 tự ý bỏ học 

20 3037010019 Nguyễn Nhật Khải 07.02.2001 1TCA-30 tự ý bỏ học 

21 3037010053 Trần Thị Huyền Trang 10.10.1987 1TCA-30 tự ý bỏ học 

22 3037010009 Vũ Thị Thanh Hà 05.09.1992 1TCA-30 tự ý bỏ học 

KHOA VIỆT NAM HỌC

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 19CV040099 Yu Chen 01.02.2000 1V04-19
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

2 18CV040064 Huang Cheng 02.07.1999 2V04-18
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

3 19CV040066 Dai Dongliang 20.07.1997 1V04-19
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

4 18CV040072 Li Guishan 26.07.1999 2V04-18
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

5 18CV040002 Lee Jae Hoon 20.02.1997 1V04-18
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

6 18CV040065 Deng Kaifen 24.01.1999 2V04-18
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

7 19CV040098 Chen Sihan 17.06.2001 1V04-19
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

8 19CV040008 Kim Taewoo 18.07.1998 1V04-19
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

9 18CV040036 Qin Weiqing 14.02.2000 2V04-18
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép
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10 19CV040069 Yang Xiaohang 21.04.2001 1V04-19
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

11 19CV040105 Ruan Xujuan 22.10.1997 1V04-19
Nghỉ học quá thời hạn cho 

phép

12 16CV040008 Lee Sang Hyun 03.06.1992 2V04-17 Bỏ học

13 16CV040011 Kim Jaemin 30.07.1997 1V04-17 Bỏ học

14 16CV040012 Kim Youngrae 29.03.1993 1V04-17 Bỏ học

15 16CV040049 Lee Ju Young 25.01.1983 1V04-17 Bỏ học

16 17CV040005 Shin Huijang 15.02.1994 1V04-17 Bỏ học

17 17CV040018 Hsu Chia Jung 22.08.1999 1V04-17 Bỏ học

18 17CV040023 Lim Jihyun 16.07.1999 1V04-17 Bỏ học

19 17CV040050 Song Danni 10.12.1998 2V04-17 Bỏ học

20 17CV040073 Yang Shuyuan 29.06.1998 2V04-17 Bỏ học

21 17FV1N0007 Kim Jisoo 30.12.1992 1V04-17 Bỏ học

22 17FV1N0230 Zhang Lei 10.08.1997 2V04-17 Bỏ học

23 17CV040012 Zhang Jingchen 03.03.1997 1V04-18 Bỏ học

24 17FV1N0127 Sun Mengwen 01.06.1994 1V04-18 Bỏ học

25 17FV1N0255 Liang Dengchang 10.02.1998 2V04-18 Bỏ học

26 17FVTH0113 Liang Wencheng 18.08.1997 2V04-18 Bỏ học

27 18CV040003 Kim Beom-chan 22.02.2000 1V04-18 Bỏ học

28 18CV040006 Kim Tae Hyun 01.06.1972 1V04-18 Bỏ học

29 18CV040010 Seong Yunhui 22.06.1998 1V04-18 Bỏ học

30 18CV040019 Shin Yehoon 22.10.1995 1V04-18 Bỏ học

31 18CV040022 Kang Hogon 10.08.1995 1V04-18 Bỏ học

32 18CV040026 Chen Shanghao 21.02.2000 2V04-18 Bỏ học

33 18CV040028 Zhang Xuewen 30.07.2001 2V04-18 Bỏ học

34 18CV040030 Wu Yuhang 06.07.2000 2V04-18 Bỏ học

35 18CV040033 Zheng Feng 08.01.1990 2V04-18 Bỏ học

36 18CV040034 Shi Wei 02.08.1993 2V04-18 Bỏ học

37 18CV040035 Shen Yaner 05.12.1993 2V04-18 Bỏ học

38 18CV040040 Cao Kunhao 23.04.1999 2V04-18 Bỏ học

39 18CV040041 Liang Changyi 23.09.1998 2V04-18 Bỏ học

40 18CV040042 Jung Inah 10.10.1997 1V04-18 Bỏ học

41 18CV040059 Zhang Bin 29.06.1977 2V04-18 Bỏ học

42 18CV040061 Zhou Feichen 18.09.2000 2V04-18 Bỏ học

43 18CV040063 Zeng Jianxuan 05.08.2001 2V04-18 Bỏ học
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44 18CV040071 Xia Lingyuan 19.10.1999 2V04-18 Bỏ học

45 18CV040075 Zeng Jianxuan 20.08.2001 2V04-18 Bỏ học

46 18CV040078 Zhang Ran 01.06.1995 2V04-18 Bỏ học

47 18CV040080 Li Zijing 31.01.2000 2V04-18 Bỏ học

48 18CV040092 Chirino Cordero Sindy 10.10.1988 1V04-18 Bỏ học

49 18CV040100 Chen Wenpeng 11.11.1998 2V04-18 Bỏ học

50 19CV130004 Li Xiangying 21.07.1999 1V13-19 Bỏ học

51 19CV040013 Jang Yeongeun 19.09.1999 1V04-19 Bỏ học

52 19CV040019 Cha Iran 02.01.2001 1V04-19 Bỏ học

53 19CV040024 Kim Dongri 06.12.1996 1V04-19 Bỏ học

54 19CV040027 Chen Qifan 27.12.2000 1V04-19 Bỏ học

55 19CV040028 Ye Shuncai 02.05.2001 1V04-19 Bỏ học

56 19CV040029 Wu Songhuan 03.04.1997 1V04-19 Bỏ học

57 19CV040038 Mo Fan 15.02.2001 1V04-19 Bỏ học

58 19CV040039 Sung Jiwoo 13.12.1999 1V04-19 Bỏ học

59 19CV040040 Wu Yongcai 07.10.1997 1V04-19 Bỏ học

60 19CV040043 Mao Lin 15.11.1997 1V04-19 Bỏ học

61 19CV040044 Qiu Yu 15.10.1997 1V04-19 Bỏ học

62 19CV040046 Deng Xinrui 12.04.2000 1V04-19 Bỏ học

63 19CV040062 Xiao Nan 11.07.2000 1V04-19 Bỏ học

64 19CV040065 Liang Xia 03.06.2000 1V04-19 Bỏ học

65 19CV040068 Liang Runxiang 26.02.1998 1V04-19 Bỏ học

66 19CV040080 Lee Jeuk 03.05.1994 1V04-19 Bỏ học

67 19CV040081 Lee Jungjun 27.02.1996 1V04-19 Bỏ học

68 19CV040083 Dong You Jia 28.02.1983 1V04-19 Bỏ học

69 19CV040091 Tang Dongdong 03.06.2000 1V04-19 Bỏ học

KHOA TIẾNG HÀN QUỐC - VLVH

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1837070101 Mai Hùng Cường 15.08.1980 1TCH-18-2 Bỏ học

2 1837070102 Nguyễn Văn Cường 22.03.1990 1TCH-18-2 Bỏ học

3 1837070106 Nguyễn Thị Kim Dung 31.01.1999 1TCH-18-2 Bỏ học

4 1837070107 Nguyễn Quang Duy 14.10.1997 1TCH-18-2 Bỏ học

5 1837070108 Đỗ Thị Duyên 27.05.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

6 1837070103 Nguyễn Công Đạt 14.09.1999 1TCH-18-2 Bỏ học
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7 1837070105 Nguyễn Văn Đức 29.07.1999 1TCH-18-2 Bỏ học

8 1837070109
Dương Thị Hương 
Giang

18.03.1994 1TCH-18-2 Bỏ học

9 1837070115 Hoàng Thanh Hằng 17.11.1995 1TCH-18-2 Bỏ học

10 1837070117 Đinh Thị Hiền 01.03.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

11 1837070119 Tạ Thị Hồng 02.03.1998 1TCH-18-2 Bỏ học

12 1837070120 Nguyễn Mạnh Hùng 07.10.1984 1TCH-18-2 Bỏ học

13 1837070121 Bùi Văn Hưng 30.05.1985 1TCH-18-2 Bỏ học

14 1837070126 Trần Hương Lan 22.07.1996 1TCH-18-2 Bỏ học

15 1837070127 Ngô Thị Liên 01.10.1998 1TCH-18-2 Bỏ học

16 1837070156 Đặng Thị Yến Linh 09.01.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

17 1837070129 Vũ Thị Mai 07.12.1995 1TCH-18-2 Bỏ học

18 1837070131 Đỗ Thị Kim Ngân 09.12.1990 1TCH-18-2 Bỏ học

19 1837070132 Vương Thị Ngần 30.08.1992 1TCH-18-2 Bỏ học

20 1837070133 Phạm Thị Ngọc 03.10.1994 1TCH-18-2 Bỏ học

21 1837070135 Chu Vũ Nguyên 13.09.1995 1TCH-18-2 Bỏ học

22 1837070140 Trần Ngọc Quang 23.12.1979 1TCH-18-2 Bỏ học

23 1837070141 Kiều Minh Quỳnh 26.01.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

24 1837070146 Đỗ Thị Thơm 28.08.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

25 1837070147 Lê Thị Thơm 14.09.1995 1TCH-18-2 Bỏ học

26 1837070148 Nguyễn Thị Trang 26.09.1992 1TCH-18-2 Bỏ học

27 1837070149
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

14.06.1994 1TCH-18-2 Bỏ học

28 1837070150 Nguyễn Thu Trang 21.09.1998 1TCH-18-2 Bỏ học

29 1837070151 Kiều Thế Trinh 21.05.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

30 1837070157 Đỗ Thị Uyên 22.06.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

31 1837070153 Kiều Thu Uyên 10.06.2000 1TCH-18-2 Bỏ học

32 1837070154 Nguyễn Thị Vân 11.09.1992 1TCH-18-2 Bỏ học

33 1837070155 Nguyễn Quang Vượng 20.08.1997 1TCH-18-2 Bỏ học

34 1937070003 Nguyễn Đức Anh 25.09.1996 1TCH-19 Bỏ học

35 1937070013 Nguyễn Thị Hồng Cúc 01.06.1995 1TCH-19 Bỏ học

36 1937070014 Vương Huy Cường 01.12.1984 1TCH-19 Bỏ học

37 1937070017 Nguyễn Thùy Dương 18.05.2001 1TCH-19 Bỏ học

38 1937070015 Nguyễn Đình Đức 03.08.1999 1TCH-19 Bỏ học

39 1937070019 Phí Thị Hạnh 07.05.2001 1TCH-19 Bỏ học

40 1937070021 Vũ Thị Mai Hiên 29.05.1993 1TCH-19 Bỏ học
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41 1937070022 Phùng Thanh Hiền 23.04.2000 1TCH-19 Bỏ học

42 1937070025 Nguyễn Thị Thanh Hòa 07.11.2001 1TCH-19 Bỏ học

43 1937070027 Đinh Thị Ngọc Huyền 26.12.1995 1TCH-19 Bỏ học

44 1937070029 Trần Thị Lệ 23.09.1999 1TCH-19 Bỏ học

45 1937070030 Ngô Thị Liên 01.10.1998 1TCH-19 Bỏ học

46 1937070032 Lê Khánh Linh 30.07.2000 1TCH-19 Bỏ học

47 1937070036 Trần Thị Thanh Ngân 20.03.1994 1TCH-19 Bỏ học

48 1937070037 Trần Bích Ngọc 22.03.1996 1TCH-19 Bỏ học

49 1937070038 Bạch Bảo Nguyên 17.07.2001 1TCH-19 Bỏ học

50 1937070041 Nguyễn Thị Kim Oanh 17.10.2001 1TCH-19 Bỏ học

51 1937070043 Phí Thị Thu Phương 28.09.2001 1TCH-19 Bỏ học

52 1937070045 Nguyễn Đan Phượng 02.02.1994 1TCH-19 Bỏ học

53 1937070048 Nguyễn Thị Như Quỳnh 03.03.1996 1TCH-19 Bỏ học

54 1937070055 Dương Thị Thanh Tú 18.04.2000 1TCH-19 Bỏ học

55 1937070056 Nguyễn Văn Tú 26.11.1989 1TCH-19 Bỏ học

56 1937070058 Nguyễn Văn Vị 06.05.2001 1TCH-19 Bỏ học

57 2037070007 Nguyễn Lan Chi 30.08.1996 1TCH-20 Bỏ học

58 2037070009 Phạm Thị Thu Diệu 11.04.2001 1TCH-20 Bỏ học

59 2037070011 Đào Văn Duẫn 01.01.1995 1TCH-20 Bỏ học

60 2037070019 Lê Thị Hà 16.05.1999 1TCH-20 Bỏ học

61 2037070010 Tô Văn Dư 20.01.1982 1TCH-20 Bỏ học

62 2037070018 Nguyễn Thị Hà 16.03.2001 1TCH-20 Bỏ học

63 2037070021 Nguyễn Thị Hà 10.05.1999 1TCH-20 Bỏ học

64 2037070031 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15.01.2002 1TCH-20 Bỏ học

65 2037070025 Phạm Thị Hằng 10.09.2002 1TCH-20 Bỏ học

66 2037070023 Phan Thúy Hằng 21.12.1997 1TCH-20 Bỏ học

67 2037070034 Phạm Thu Hiền 17.02.1995 1TCH-20 Bỏ học

68 2037070037 Bùi Thị Hòa 17.12.1997 1TCH-20 Bỏ học

69 2037070042 Vũ Ngọc Huyền 07.11.2001 1TCH-20 Bỏ học

70 2037070050 Nguyễn Thị Liên 20.11.1997 1TCH-20 Bỏ học

71 2037070053 Hoàng Thị Mai Linh 08.06.2002 1TCH-20 Bỏ học

72 2037070057 Nguyễn Hữu Lương 03.10.2002 1TCH-20 Bỏ học

73 2037070062 Trần Thị My Ly 17.12.2000 1TCH-20 Bỏ học

74 2037070064 Phùng Ngọc Hà My 24.12.1997 1TCH-20 Bỏ học
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75 2037070073 Bùi Thị Thảo Nguyên 01.09.2000 1TCH-20 Bỏ học

76 2037070075 Hoàng Thị Nguyệt 11.04.1992 1TCH-20 Bỏ học

77 2037070080 Đoàn Dương Phúc 25.12.1997 1TCH-20 Bỏ học

78 2037070083 Trịnh Như Phương 12.09.1998 1TCH-20 Bỏ học

79 2037070087 Vi Thị Tâm 20.08.1996 1TCH-20 Bỏ học

80 2037070092
Nguyễn Vũ Phương 
Thảo

31.12.1998 1TCH-20 Bỏ học

81 2037070104 Nguyễn Khánh Toàn 09.09.1997 1TCH-20 Bỏ học

82 2037070108
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

04.06.2002 1TCH-20 Bỏ học

83 2037070114 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16.08.2002 1TCH-20 Bỏ học

84 2137070001 Đỗ Thị Kim Chi 21.03.1998 1TCH-21-1 Bỏ học

85 2137070002 Doãn Thị Bích Diệp 17.07.1997 1TCH-21-1 Bỏ học

86 2137070004 Đỗ Ngọc Hân 04.12.2001 1TCH-21-1 Bỏ học

87 2137070009 Trần Thị Quỳnh Hoa 29.08.2001 1TCH-21-1 Bỏ học

88 2137070013 Phạm Thị Hương 11.05.1996 1TCH-21-1 Bỏ học

89 2137070018 Nguyễn Thùy Linh 20.07.1999 1TCH-21-1 Bỏ học

90 2137070030 Phạm Minh Thắng 02.05.2000 1TCH-21-1 Bỏ học

91 2137070036
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

25.06.1998 1TCH-21-1 Bỏ học

SINH VIÊN QUÁ THỜI HẠN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

STT Mã Sinh Viên Họ Và Tên Ngày Sinh Lớp Lý do Ghi chú

1 1707010006 Cung Minh Anh Tạm dừng 4A-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

2 2007010008 Ngô Dung Anh Tạm dừng 1A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

3 2007010017 Nguyễn Thị Vân Anh Tạm dừng 1A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

4 2007010018 Nguyễn Trần Thảo Anh Tạm dừng 1A-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

5 2007010035 Vương Ngọc Ánh Tạm dừng 5A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

6 1807010074 Đặng Lê Ngân Dương Tạm dừng 12A-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

7 2007010061 Đoàn Hiền Giang Tạm dừng 1A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

8 2007010064 Nguyễn Thu Giang Tạm dừng 6A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

9 2007010065 Phạm Hương Giang Tạm dừng 1A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

10 1807010101 Nguyễn Minh Hằng Tạm dừng 10A-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

11 1707010165 Đào Ngân Khánh Tạm dừng 8A-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

12 2007010148 Đỗ Phương Linh Tạm dừng 7A-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

13 1807010165 Phạm Khánh Linh Tạm dừng 2A-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

14 1707010240 Nguyễn Kim Ngọc Tạm dừng 16A-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời
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15 2007010241 Nguyễn Hà Phương Tạm dừng 1A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

16 1807010244 Đinh Thị Quyên Tạm dừng 5A-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

17 2007010277 Nguyễn Phương Thảo Tạm dừng 1A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

18 2007010278 Nguyễn Thị Thu Thảo Tạm dừng 1A-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

19 1907010293 Tạ Thị Thủy Tạm dừng 12A-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

20 1807010347 Hà Ánh Tuyết Tạm dừng 6A-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

21 1907010335 Vũ Thị Ngọc Yến Tạm dừng 2A-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

22 1807030002 Đào Mỹ Anh Tạm dừng 2P-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

23 2007030004 Hà Thị Kim Anh Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

24 2001000001 Hà Thị Nhật Anh Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

25 1707030009 Nguyễn Phương Anh Tạm dừng 1P-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

26 1701000005 Nguyễn Thị Hoàng Anh Tạm dừng 1TT-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

27 1701000006 Nguyễn Thị Minh Anh Tạm dừng 1TT-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

28 2007030014 Nguyễn Trang Anh Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

29 2001000010 Đoàn Huyền Chi Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

30 1707030023 Nguyễn Hà Chi Tạm dừng 2P-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

31 1701000012 Phùng Kim Cúc Tạm dừng 2TT-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

32 1707030026 Trần Ngọc Dung Tạm dừng 4P-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

33 1707030029 Nguyễn Thùy Dương Tạm dừng 3P-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

34 1907030029 Hà Hương Giang Tạm dừng 1P-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

35 2007030028 Đặng Phượng Hà Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

36 2007030038
Nguyễn Hoàng Trung 
Hiếu

Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

37 1907030046 Trần Việt Hoàng Tạm dừng 1P-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

38 1901000036 Nguyễn Tùng Lâm Tạm dừng 1TT-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

39 1807030054 Chế Triệu Linh Tạm dừng 5P-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

40 1807030056 Đàm Khánh Linh Tạm dừng 3P-18 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

41 2001000023 Vũ Hoàng Long Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

42 2007030053 Lưu Khánh Ly Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

43 2001000027 Nguyễn Thảo Ly Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

44 2007030056 Bùi Chiêu Minh Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

45 2001000030 Võ Anh Nam Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

46 2007030067 Hoàng Trí Nguyên Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

47 2001000041 Diệp Thanh Phương Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

48 1707030094
Nguyễn Thị Minh 
Phương

Tạm dừng 4P-17 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời
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49 1907030082 Đỗ Phú Quang Tạm dừng 3P-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

50 2001000049 Trần Thị Minh Tâm Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

51 2007030094 Phan Thanh Thùy Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

52 1907030100 Đồng Phương Trang Tạm dừng 4P-19 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

53 2007030102
Nguyễn Thị Huyền 
Trang

Tạm dừng 1P-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

54 2001000065 Phạm Minh Tuấn Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

55 2001000067 Ngô Tố Uyên Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

56 2001000069 Trịnh Tường Vy Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

57 2001000070 Nguyễn Hải Yến Tạm dừng 1TT-20 Quá thời hạn nghỉ học tạm thời

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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